
STT Họ tên con Phụ huynh Địa chỉ Tỉnh Loại Ghi chú

1 Nguyễn Hương Anh Nguyễn Thị Mai Hương
Tổ 2, Phường Thanh 
Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam Nẹp chân 5/8/2019

2 Nguyễn Minh Anh Nguyễn Ngọc Tú Sóc Sơn, Hà Nội Hà Nội Nẹp chân

3 Nguyễn Minh Nhật Hà Nội Nẹp chân

4 Khương Lê Diệp Anh Lê Thanh Mai 100 đường Nguyễn 
Khuyến Trường Thi Tp Nam Định Nẹp chân 7/9/2019

5

Nguyễn Đình Đăng Lê Thị Liên
Xóm 1 - Lam Sơn, 
khánh Thượng,Yên Mô, 
Ninh Bình

Ninh Bình Nẹp chân

Hội thực hiện 
chương trình tại 

Ninh Bình: 15 nẹp 
chân + 1 áo nẹp CS 

01/9/2019

6 Hồ Vũ Nhật Anh Vũ Quỳnh Trang
 Ngô Thượng, Ninh 
Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình Nẹp chân

7 Đinh Ngọc Tân  Mai Thị Thanh Thư
Kim Bảng A, thị trấn 
Yên Thịnh, huyện Yên Ninh Bình Áo nẹp CS

8 Dương Ngọc Dũng Nguyễn Thu Thủy
Xóm Nam, Trung Trữ, 
Hoa Lư, Ninh Bình Ninh Bình Nẹp chân

9 Lê Quang Thắng Đinh Thị Hải Yến Lai Các, Quỳnh Lưu, 
Nho Quan Ninh Bình Nẹp chân

10 Thiều Ngân Khánh Phạm Thị gấm 
Bv PHCN Ninh Bình. 
Phường tân bình, tp Tam Ninh Bình Nẹp chân

11 Phạm Khánh Linh Phạm Văn Duy
Thôn 5 Bình Khang, 
Khánh Thượng, Yên Ninh Bình Nẹp chân

12 Phạm Kim Anh Nguyễn Thiị Loan
Thôn Tân Dưỡng 2, xã 
Ninh Vân, huyện Hoa Ninh Bình Nẹp chân

13 Lã Bảo Trâm Đào Thị Thái
Thôn lạc Long, Xích 
Thổ, Nho Quan, Ninh Ninh Bình Nẹp chân

14 Lê Thị Hải Yến Nguyễn Thị Lụa
Thôn Hậu, Ninh Nhất, 
Ninh Bình Ninh Bình Nẹp chân
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15 Tạ Duy Khánh Tạ Văn Hãnh
Hậu Thôn, Yên Thái, 
Yên Mô, Ninh Bình Ninh Bình Nẹp chân

16 Đào Minh Trí NGUYỄN THỊ QUÝ
Thôn Chùa, Gia Thủy, 
Nho Quan Ninh Bình Nẹp chân

17 Hoàng Minh Đức Phạm Thị Thúy Hà
phố Phúc Ninh, phường 
Phúc Thành, TP NB Ninh Bình Nẹp chân

18 Nguyễn Tuyết Mai Nguyễn Văn Nhiệm
Dân Trung, Quanng 
Sơn, TP Tam Điệp Ninh Bình Nẹp chân

19 Hoàng Minh Anh Trần Thùy Vinh Trường Yên, Hoa Lư Ninh Bình Nẹp chân

20 Phạm Quang Minh Phạm Quỳnh

số 8 đường Hải Thượng 
Lãn Ông, phường Phúc 
Thành, tp.NB

Ninh Bình
Nẹp chân

4 đôi phát sinh đợt 
khám 1/9/2019

21 Vũ Minh Nhật Tam Dau
SN 12 ngõ 124 đường 
Xuân Thành, phố Tân Ninh Bình Nẹp chân

22 Nguyễn Chi Mai Nguyễn Thái Cơ
Hậu Thôn, Yên Thái, 
Yên Mô, NB Ninh Bình Nẹp có khớp

23 Phạm Thị Hiền Thục Phạm Thị Thùy
Yên Đồng, Yên Mô, 
Ninh Bình Ninh Bình Nẹp có khớp

24

Nguyễn Hải Đăng Hải Đồng Thanh - Tân Bình - 
 Vũ Thư

Thái Bình

giầy chỉnh 
hình dưới gối 

ko khớp

Hội thực hiện 
chương trình tại 

Thái Bình 
16/11/2019

25
Đoàn Hải Phong Quỳnh Vũ Lạc - TP Thái Bình Thái Bình Đế chỉnh 

hình cho bàn 

26
Vũ Thế Bách Dương Khu Thống Nhất, thị 

trấn Thanh Nê, Kiến 
Thái Bình giày chỉnh 

hình dưới gối 

27
Trần Kim Chi Thủy Nam Trung- Tiền Hải Thái Bình giày chỉnh 

hình dưới gối 

28
Bùi Duy Khánh Dịu Quỳnh Phụ Thái Bình giầy chỉnh 

hình dưới gối 

29
Nguyễn Mạnh Hùng Mến Vũ Thắng - Kiến Xương Thái Bình giày chỉnh 

hình dưới gối 

30
Lại Chu Ngọc Hân Bà Thái Vũ Ninh- Kiến Xương Thái Bình Giày chỉnh 

hình dưới gối 



DANH SÁCH THEO DÕI NẸP CHỈNH HÌNH 

31
Trần Đoan Phượng Nguyễn Thị Thiểm Thái Thành- Thái Thụy Thái Bình Giày chỉnh 

hình dưới gối 

32
Vũ Công Minh Nga Khu 379 - Quang Trung Thái Bình giày chỉnh 

hình dưới gối 

33
Đoàn Văn Vinh Quang Phạm Thị To Vũ Phúc- TP Thái Bình Thái Bình Giày chỉnh 

hình dưới gối 

34
Nguyễn Thị Kim Huế Đỗ Thái Phương Linh Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam Giày dưới 

gối có khớp

35
Lê Thị Thu Hà Nguyễn Hà Linh Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam Giày dưới 

gối không 

36
Nguyễn Thị Sao Mai Trần Nguyễn Khánh 

Huyền
Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam giày dưới gối 

không khớp

37
Phan Thúy An Nguyễn Phan Đăng 

Quang
Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam Giày dưới 

gối không 

38
Nguyễn Thị Huệ Đỗ Đức Anh Hà Nam Hà Nam Nẹp chân

39
Đào Thị Hương Bùi Anh Tuấn Do Nha, Châu Sơn, Phủ 

Lý, Hà Nam
Hà Nam Giày dưới 

gối có khớp

40
Lê Thị Hồng Vân Nguyễn Tuấn Mạnh Thôn 4, Phù Vân, Phủ 

Lý, Hà Nam
Hà Nam giày trên gối, 

nẹp chân

41
Phạm Hùng Cường Phạm Minh Nghĩa Đồng Hóa, Kim Bảng, 

Hà Nam
Hà Nam Giày dưới 

gối không 

42
Trương Thị Thoa Nguyễn Quang Minh Duy Hải, Duy Tiên, Hà 

Nam
Hà Nam Giày dưới 

gối có khớp

43 Nguyễn Minh Hiếu Thanh Trần Nẹp chân

44
Nguyễn Lan Hương Mỹ Đức Hà Nội Nẹp chân

10 đôi cô Nga bác 
Đôn tặng 

(28/9/2019)

45 Phương Ngân Thanh Xuân Hà Nội Nẹp chân

46 Lại Thị Huế Đống Đa Hà Nội Nẹp chân

47 Khuất Thị Thanh Huyền Phúc Thọ Hà Nội Nẹp chân
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48 Vũ Thị Huyền Hai Bà Trưng Hà Nội Nẹp chân

49 Ngô Thị Chi Đông Anh Hà Nội Nẹp chân

50 Đinh Thị Vị Chương Mỹ Hà Nội Nẹp chân

51 Nguyễn Thị Hoàng Thanh Xuân Hà Nội Nẹp chân

52 Trịnh Ngọc Diệp Linh Đống Đa Hà Nội Nẹp chân

53 Lê Thị Thu Thủy Bắc Từ Liêm Hà Nội Nẹp chân

54 Đỗ Đức Phát Phạm Thị Hường thôn bình minh lạc hồng 
văn lâm Hưng Yên Nẹp chân

55 Phạm Ngọc Anh Thư Phạm Trần Đăng Số 77/75 Trần Thái 
Tông, P.Lộc Vượng Nam Định Nẹp chân

56 Đỗ Minh Trí Đỗ thị quỳnh Nga 109K6A ngõ 48 Tạ 
quang bửu Bách khoa Hà Nội Nẹp chân

57 Dương Hữu Bảo Dương thị Phương Ngọc P703, chung cư C9 công 
an gia lâm thượng thanh Hà Nội Nẹp chân
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